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BÀI ÔN TẬP LỚP 5 

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.                             

a) 9 đơnvị, 7 phần mười, 4 phần trăm được viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 0,974   B. 9,74  C. 97,4  D. 974 

b)  Các số 5,876; 5,786; 5,678; 5,867 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A.   5,876; 5,786; 5,867; 5,678    B. 5,786; 5,876;5,678; 5,867 

C. 5,876; 5,678; 5,786; 5,867    D. 5,678; 5,786; 5,867; 5,876 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S.                                                         

a. 5,216 m3 = 521,6 dm3    b. 490 000 cm3 = 490 dm3  

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.                                     

a) 15 m3  = …… dm3                              b) 45cm3 = …….. dm3 

Câu 4. Đặt tính rồi tính                                                                                   

a. 247,06 + 316,492                                b. 75,86 – 38,275  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c. 0,524 x 72             d. 1,65 : 0,35  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 5. a. Tìm x:             b. Tính giá trị biểu thức: 

    32,4 + x =  5,9 x x                   4915,2 +  23,4  :  6,5 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật  có chiều dài 2m, 

chiều rộng 0,7m, chiều cao 9dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện 

tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?                                                               

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


